
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

STT MSSV Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 3006080039 Bùi Thị Mỹ Quyên 20/04/1995 06CDDD1

2 3006080019 Vũ Thị Hoài 28/10/1995 06CDDD1

3 3006080030 Lê Thị Nguyên 03/04/1995 06CDDD1

4 3006080004 Nguyễn Thị Kim Anh 22/11/1994 06CDDD1

5 3006080036 Nguyễn Thị Phương 06/06/1995 06CDDD1

6 3006080056 Đỗ Thị Kim Thy 28/01/1995 06CDDD1

7 3006080034 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 15/04/1994 06CDDD1

8 3006080011 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/06/1995 06CDDD1

9 3006080015 Phạm Thị Hồng 26/11/1995 06CDDD1

10 3006080073 Hồ Thị Ngọc Nhi 06/07/1995 06CDDD1

11 3006080032 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 01/05/1995 06CDDD1

12 3006080045 Nguyễn Thị Tuấn 07/01/1994 06CDDD1

13 3006080068 Nguyễn Thị Huyền Trâm 14/02/1994 06CDDD1

14 3006080057 Trần Thị Trang 26/09/1995 06CDDD1

15 3006080025 Trần Thị Kim Loan 25/05/1995 06CDDD1

16 3006080008 Trần Thị Dung 12/03/1995 06CDDD1

17 3006080067 Hoàng Thị Hải Yến 15/08/1995 06CDDD1

18 3006080042 Lê Thị Sen 19/10/1995 06CDDD1

19 3006080040 Nguyễn Thị Bích Quyên 18/09/1994 06CDDD1

20 3006080051 Nguyễn Thị Phương Thùy 17/10/1995 06CDDD1

21 3006080070 Phạm Thị Thu Thảo 31/08/1995 06CDDD1

22 3006080064 Nguyễn Thị Thanh Trúc 15/11/1995 06CDDD1

1 3006080058 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 16/10/1995 06CDDD1

2 3006080043 Thái Thị Cẩm Tiên 10/07/1995 06CDDD1

3 3006080038 Trần Thị Diễm Quỳnh 26/09/1995 06CDDD1

4 3006080054 La Thị Thúy 14/07/1995 06CDDD1

5 3006080021 Đỗ Thị Lan 04/04/1994 06CDDD1

6 3006080023 Đặng Thị Mỹ Linh 15/04/1995 06CDDD1

7 3006080012 Nguyễn Thị Hương 20/11/1995 06CDDD1

8 3006080017 Trần Thị Hường 05/06/1995 06CDDD1

9 3006080063 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 26/05/1995 06CDDD1

10 3006080071 Trần Ngọc Huỳnh Như 17/09/1995 06CDDD1

11 3006080059 Nghiêm Thị Thùy Trang 05/11/1995 06CDDD1

12 3006080065 Nguyễn Thị Vĩnh Xuân 24/12/1995 06CDDD1
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13 3006080062 Tống Mai Trinh 22/07/1995 06CDDD1

14 3006080055 Nguyễn Thị Thanh Thúy 23/11/1995 06CDDD1

15 3006080052 Nguyễn Thị Kim Thoa 22/09/1995 06CDDD1

16 3006080022 Trần Thị Trúc Liên 09/01/1994 06CDDD1

17 3006080026 Lê Thị Hà Mi 07/06/1995 06CDDD1

18 3006080074 Nguyễn Thị Thảo 03/08/1994 06CDDD1

19 3006080014 Lương Thị Hảo 24/08/1995 06CDDD1

20 3006080035 Lâm Võ Hoàng Phương 23/11/1994 06CDDD1

21 3006080016 Phạm Phương Hồng 08/11/1995 06CDDD1


